
XEM TUỔI XÔNG NHÀ 2019 CHO GIA CHỦ ẤT TỴ ĐẸP NHẤT 

 

Với cách tính dựa theo Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với chủ nhà. Chúng tôi 

gửi đến các bạn danh sách các tuổi xông nhà năm 2019 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ đẹp nhất 

và những tuổi không tốt cho việc xông nhà trong năm nay. Mời các bạn cùng đón xem: 

Tuổi xông nhà Ất Tỵ năm 2019 đẹp nhất 

 

Theo tín toán Can, Chi, Ngũ hành của ĐỌC Tài Liệu thì qúy Anh/Chị có thể lựa chọn 

những người hợp tuổi và hợp năm với mình sau đây để nhờ xông nhà và đất 

#1 Nhâm Thìn (1952 & 2012) 

- Người xông sinh năm 1952 & 2012 Nhâm Thìn, mệnh Trường Lưu Thủy (nước sông 

dài), cầm tinh con rồng, xuất tướng tinh con chó sói. 

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy, của gia chủ là Mộc, Thủy sinh Mộc tương sinh, 

rất tốt. 

- Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Thủy, Thủy sinh Mộc tương sinh, rất 

tốt. 

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm, của gia chủ là Canh, 2 hành can này không 

tương hợp cũng không xung khắc. 

- Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Nhâm, 2 hành can này không tương 

hợp cũng không xung khắc. 

- Địa chi người xông nhà là Thìn tam hợp với Thân của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Thân 

Tý Thìn rất tốt. 



- Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

- Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi. 

#2 Giáp Tuất (1934 & 1994) 

- Người xông sinh năm 1934 & 1994 Giáp Tuất, mệnh Sơn Đầu Hỏa (lửa trên núi), cầm 

tinh con chó, xuất tướng tinh con ngựa. 

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

- Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt.  

- Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Canh 2 hành can này xung khắc 

nhau, không tốt. 

- Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này tương hợp cho 

nhau rất tốt. 

- Địa chi người xông nhà là Tuất, của gia chủ là Thân, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt.  

- Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Tuất, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

- Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi. 

#3 Mậu Tý (1948 & 2008) 

- Người xông sinh năm 1948 & 2008 Mậu Tý, mệnh Trích Lịch Hỏa (lửa sấm sét), cầm 

tinh con chuột, xuất tướng tinh con chó sói. 

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

- Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

- Thiên can của người xông nhà là Mậu, của gia chủ là Canh, 2 hành can này không 

tương hợp cũng không xung khắc. 



- Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Mậu, 2 hành can này không tương hợp 

cũng không xung khắc. 

- Địa chi người xông nhà là Tý tam hợp với Thân của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Thân 

Tý Thìn rất tốt. 

- Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Tý, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

- Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Tam Địa Sát. 

#4 Giáp Thìn (1964) 

- Người xông sinh năm 1964 Giáp Thìn, mệnh Phúc Đăng Hỏa (lửa đèn chụp), cầm tinh 

con rồng, xuất tướng tinh con rắn. 

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

 - Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất 

tốt. 

- Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Canh 2 hành can này xung khắc 

nhau, không tốt. 

- Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này tương hợp cho 

nhau rất tốt. 

 - Địa chi người xông nhà là Thìn tam hợp với Thân của gia chủ, nhóm tam hợp gồm 

Thân Tý Thìn rất tốt. 

  

 - Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, 

không xấu cũng không tốt. 

  

 - Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Ngũ Thọ Tử.  

  

 #5 Đinh Mùi (1967) 
  

 - Người xông sinh năm 1967 Đinh Mùi, mệnh Thiên Hà Thủy (nước trời mưa), cầm tinh 

con dê, xuất tướng tinh con rồng. 

  

 - Ngũ hành của người xông nhà là Thủy, của gia chủ là Mộc, Thủy sinh Mộc tương sinh, 

rất tốt. 

  



 - Ngũ hành năm nay là Mộc, của người xông nhà là Thủy, Thủy sinh Mộc tương sinh, rất 

tốt. 

  

 - Thiên can của người xông nhà là Đinh, của gia chủ là Canh, 2 hành can này không 

tương hợp cũng không xung khắc. 

  

 - Thiên can năm nay là Kỷ, của người xông nhà là Đinh, 2 hành can này không tương 

hợp cũng không xung khắc. 

  

 - Địa chi người xông nhà là Mùi, của gia chủ là Thân, 2 địa chi bình hòa với nhau, không 

xấu cũng không tốt. 

  

 - Địa chi năm nay là Hợi, của người xông nhà là Mùi, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp 

gồm Hợi Mão Mùi, rất tốt. 

  

 - Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm 

Tam Tai, phạm Kim Lâu lục súc, Được Nhì Nghi. 

  

Những tuổi xấu không hợp để xông nhà Ất Tỵ năm 2019 

 

TUỔI 

NGŨ 

HÀNH 

THIÊN 

CAN 
ĐỊA CHI 

PHẠM 

Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi Năm 

Nhâm Thân (1932 & 

1992) 
x x 

   
x Phạm Hại Thái Tuế 

Đinh Tỵ (1977) x x 
 

x 
 

x 
Phạm Xung Thái 

Tuế 

Phạm Tam Tai 

Tân Tỵ (1941 & 2001) x x 
   

x 

Phạm Xung Thái 

Tuế 

Phạm Tam Tai 

Bính Tuất (1946 & 2006) x x x 
   

Phạm Ngũ Thọ Tử 

Giáp Ngọ (1954 & 2014) x x x 
   

Phạm Kim Lâu thê 

Phạm Lục Hoang Ốc 



Quý Mão (1963) x x 
 

x 
  

Phạm Kim Lâu thê 

Phạm Lục Hoang Ốc 

Mậu Thân (1968) x x 
   

x Phạm Hại Thái Tuế 

 


